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Trang 1 / 7

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính Quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

Lớp: CD11CQ

1 11333114 Đinh Thị Nhài 24/04/1993 Nữ 2.54 107 Khá

Lớp: CD12CQ

1 12333097 Huỳnh Hữu Hiển 03/12/1994 Nam 2.45 108 Trung bình

2 12333161 Nguyễn Văn Minh 12/12/1994 Nam 2.88 107 Khá

3 12333415 Phan Đăng Phong 02/02/1994 Nam 2.39 108 Trung bình

4 12333440 Trần Ngọc Thu 10/12/1994 Nữ 2.44 107 Trung bình

5 12333463 Nguyễn Khánh Vy 14/11/1994 Nữ 2.46 107 Trung bình

Lớp: CD13CQ

1 13333053 Tô Thị Kim Cương 10/03/1995 Nữ 2.54 107 Khá

2 13333073 Nguyễn Thanh Duy 09/07/1995 Nam 2.38 107 Trung bình

3 13333081 Phạm Thị Xuân Duyên 09/10/1994 Nữ 2.52 107 Khá

4 13333106 Mai Đỗ Chí Đoạt 25/06/1994 Nam 2.37 108 Trung bình

5 13333138 Trần Thị Hồng Hạnh 10/03/1995 Nữ 2.29 107 Trung bình

6 13333163 Nguyễn Thị Kim Hoa 04/06/1995 Nữ 2.34 107 Trung bình

7 13333175 Đoàn Minh Hòa 10/02/1994 Nam 2.43 107 Trung bình

8 13333194 Điêu Thị Huyền 05/07/1995 Nữ 2.23 108 Trung bình

9 13333195 Lê Thị Mỹ Huyền 10/08/1994 Nữ 2.58 107 Khá

10 13333315 Nguyễn Ngọc Trà My 30/06/1995 Nữ 2.27 107 Trung bình

11 13333320 Trần Tố Nga 29/04/1995 Nữ 2.34 107 Trung bình

12 13333343 Nguyễn Thị Như Ngọc 04/02/1995 Nữ 2.60 107 Khá

13 13333405 Nguyễn Đình Phú 04/04/1994 Nam 2.79 107 Khá

14 13333549 Trần Thị Thanh Tiến 20/06/1995 Nữ 2.62 107 Khá

15 13333596 Nguyễn Cao Trí 15/12/1995 Nam 2.42 107 Trung bình

16 13333600 Phan Thanh Trí 16/10/1995 Nam 2.24 107 Trung bình

17 13333675 Trần Ngọc Như ý 24/03/1995 Nữ 2.54 107 Khá

Lớp: DH10DC

1 10151103 Bùi Châu Thanh 08/12/1991 Nam 2.48 140 Trung bình

Lớp: DH10QL

1 10124020 Dương Biên Cương 24/07/1991 Nam 2.03 139 Trung bình

2 10124116 Nguyễn Thị Diễm Mơ 22/10/1992 Nữ 2.42 139 Trung bình

Lớp: DH10TB

1 10135084 Nguyễn Văn Quân 15/12/1992 Nam 2.71 139 Khá

Lớp: DH11DC

1 11151061 Đặng Thị Cương 20/03/1992 Nữ 3.16 139 Khá



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 2

Trang 2 / 7

Hệ đào tạo: Đại học Chính quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

Lớp: DH12DC

1 12124360 Trần Thị Hải Yến 27/03/1994 Nữ 2.50 141 Khá

Lớp: DH12QD

1 12124178 Phạm Minh Hoàng 30/01/1994 Nam 2.69 147 Khá

2 12124331 Đỗ Minh Trí 29/05/1994 Nam 2.83 147 Khá

Lớp: DH12QL

1 12124047 Phạm Đình Lộc 05/01/1994 Nam 2.59 139 Khá

2 12124056
Nguyễn Nguyên
Hạnh

Nhân 03/10/1994 Nam 2.50 140 Khá

3 12124140 Nguyễn Thành Công 22/12/1994 Nam 2.53 139 Khá

4 12124347 Trần Thanh Vân 16/12/1994 Nữ 2.70 139 Khá

Lớp: DH12QLGL

1 12124398 Nguyễn Ngọc Minh 23/05/1994 Nam 2.43 147 Trung bình

2 12124415 Bùi Ngọc Duy 28/04/1994 Nam 2.56 139 Khá

3 12124421 Mai Thanh Lưu 26/11/1993 Nam 2.51 139 Khá

4 12124447 Trương Quang Quý 18/10/1994 Nam 2.79 142 Khá

5 12124459 Thân Thảo Ly 01/03/1994 Nữ 2.60 139 Khá

6 12124461 Đào Minh Hải 23/07/1994 Nam 2.43 139 Trung bình

7 12124463 Trần Hữu Nhật 04/01/1994 Nam 2.60 139 Khá

Lớp: DH12TB

1 12124074 Lê Thị Kiều Tâm 16/04/1994 Nữ 2.72 139 Khá

Lớp: DH13DC

1 13124012 Phạm Thị Kim Anh 29/09/1995 Nữ 3.27 140 Giỏi

2 13124069 Nguyễn Hữu Đức 15/03/1995 Nam 3.05 139 Khá

3 13124183 Huỳnh Thị Thúy Linh 10/03/1995 Nữ 2.66 139 Khá

4 13124197 Trương Bảo Lộc 10/09/1995 Nam 2.99 139 Khá

5 13124218 Từ Anh Minh 12/06/1995 Nam 3.04 139 Khá

6 13124258 Võ Hoàng Nhân 01/02/1995 Nam 2.68 140 Khá

7 13124272 Nguyễn Thị Quỳnh Như 11/08/1995 Nữ 2.95 139 Khá

8 13124305 Thái Thị Quyên 13/10/1995 Nam 2.76 139 Khá

9 13124320 Phạm Quốc Sự 28/02/1995 Nam 2.48 139 Trung bình

10 13124353 Nguyễn Thu Thảo 03/06/1995 Nữ 3.17 141 Khá

11 13124455 Lê Huỳnh Trước 28/10/1995 Nữ 2.68 139 Khá

12 13124469 Nguyễn Thị Kim Tư 14/03/1995 Nữ 3.19 139 Khá

Lớp: DH13QD

1 13124021 Nguyễn Thị Kim Ánh 23/06/1995 Nữ 2.59 146 Khá

2 13124026 Nguyễn Chí Bảo 26/11/1995 Nam 3.13 146 Khá

3 13124032 Thị Chở 10/05/1994 Nữ 2.96 146 Khá



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 3

Trang 3 / 7

Hệ đào tạo: Đại học Chính quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

4 13124048 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11/01/1995 Nữ 2.80 146 Khá

5 13124050 Trần Thị Mỹ Duyên 10/03/1995 Nữ 3.06 147 Khá

6 13124068 Lương Quỳnh Đức 22/12/1995 Nam 3.01 146 Khá

7 13124072 Phan Lê Hoàng Giang 02/05/1995 Nam 3.27 146 Giỏi

8 13124113 Nguyễn Thị Hiếu 15/04/1995 Nữ 3.50 146 Giỏi

9 13124131 Mai Thị Huệ 10/10/1995 Nữ 3.17 146 Khá

10 13124145 Phạm Văn Hùng 24/08/1994 Nam 2.99 148 Khá

11 13124153 Bùi Thanh Hường 17/09/1995 Nữ 3.17 146 Khá

12 13124169 Lê Hoàng Anh Kiệt 24/01/1995 Nam 2.83 146 Khá

13 13124179 Đào Thị Trúc Linh 28/01/1995 Nữ 3.20 147 Giỏi

14 13124191 Trần Lê Thảo Linh 11/04/1995 Nữ 2.89 146 Khá

15 13124231 Trương Thị Kim Ngân 22/10/1995 Nữ 2.87 146 Khá

16 13124242 Nguyễn Hoàng Ngọc 26/01/1995 Nam 3.00 148 Khá

17 13124316 Tô Đình Sơn 22/06/1995 Nam 2.89 146 Khá

18 13124318 Huỳnh Thị Tuyết Sương 30/01/1995 Nữ 3.15 148 Khá

19 13124319 Nguyễn Thị Thảo Sương 04/06/1995 Nữ 3.09 146 Khá

20 13124346 Huỳnh Thị Thanh Thảo 12/08/1994 Nữ 3.13 147 Khá

21 13124357 Vũ Thị Phương Thảo 05/04/1995 Nữ 2.82 146 Khá

22 13124428 Dương Thị ái Trinh 12/01/1995 Nữ 2.73 146 Khá

23 13124430 Lê Thị Ngọc Trinh 10/08/1995 Nữ 3.45 146 Giỏi

24 13124431 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 21/10/1995 Nữ 3.14 146 Khá

25 13124438 Nguyễn Minh Trí 22/07/1995 Nam 2.72 147 Khá

26 13124439 Trần Tô Quang Trí 15/04/1994 Nam 2.39 146 Trung bình

27 13124446 Lê Thị Thanh Trúc 15/07/1995 Nữ 2.99 146 Khá

28 13124449 Trần Thị Thanh Trúc 19/09/1994 Nữ 3.13 146 Khá

29 13124492 Võ Thị Kim Xuân 22/12/1995 Nữ 2.92 146 Khá

30 13124494 Mai Thị Yến 14/07/1995 Nữ 2.90 147 Khá

31 13124498 Huỳnh Ngọc Như ý 10/08/1995 Nữ 2.89 146 Khá

Lớp: DH13QL

1 13124025 Dương Hồ Trung Bảo 04/03/1992 Nam 2.85 141 Khá

2 13124031 Nguyễn Thị Phương Chi 31/07/1995 Nữ 2.67 139 Khá

3 13124035 Lê Vinh Phú Cường 25/05/1995 Nam 3.09 139 Khá

4 13124036 Nguyễn Văn Cường 08/11/1995 Nam 2.46 140 Trung bình

5 13124037 Võ Tấn Cường 06/02/1995 Nam 2.64 141 Khá

6 13124039 Lê Thị Hồng Diễm 26/11/1995 Nữ 2.99 140 Khá

7 13124045 Trần Đình Duy 24/04/1995 Nam 2.75 140 Khá

8 13124051 Trần Thị Mỹ Duyên 06/01/1995 Nữ 2.86 140 Khá

9 13124054 Nguyễn Thanh Dương 18/09/1995 Nam 2.64 139 Khá

10 13124073 Phạm Thị Hương Giang 30/05/1994 Nữ 2.59 141 Khá



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
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Hệ đào tạo: Đại học Chính quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

11 13124077 Nguyễn Thị Thu Hà 07/09/1995 Nữ 2.67 139 Khá

12 13124078 Nguyễn Thúy Hà 09/03/1995 Nữ 2.76 140 Khá

13 13124086 Lê Ngọc Hạnh 04/09/1995 Nam 2.86 140 Khá

14 13124092 Võ Thị Thu Hằng 12/06/1995 Nữ 2.82 140 Khá

15 13124107 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 20/10/1995 Nữ 2.96 141 Khá

16 13124115 Trương Thị Hiếu 01/08/1995 Nữ 2.90 139 Khá

17 13124120 Phan Huy Hoàng 20/11/1995 Nam 2.70 140 Khá

18 13124121 Phan Thị Kim Hoàng 11/01/1995 Nữ 2.67 140 Khá

19 13124129 Nguyễn Thị Hồng 14/06/1995 Nữ 2.99 141 Khá

20 13124138 Trần Ngọc Quốc Huy 18/09/1995 Nam 2.59 139 Khá

21 13124148 Nguyễn Phước Hưng 20/02/1995 Nam 2.84 139 Khá

22 13124160 Lê Hồng Khánh 21/07/1994 Nam 2.70 140 Khá

23 13124173 Nguyễn Thị Phương Lam 14/12/1995 Nữ 3.20 140 Giỏi

24 13124177 Phạm Ngọc Lâm 12/11/1995 Nam 2.52 141 Khá

25 13124180 Đỗ Hồng Linh 27/02/1995 Nữ 2.78 141 Khá

26 13124184 Lê Thị Thùy Linh 20/11/1994 Nữ 3.05 140 Khá

27 13124189 Phan Thị Mai Linh 21/12/1995 Nữ 3.08 139 Khá

28 13124192 Phan Thị Ngọc Loan 25/11/1995 Nữ 2.64 141 Khá

29 13124195 Đinh Thành Lộc 10/05/1995 Nam 2.81 140 Khá

30 13124203 Phan Thị Lụa /  /1995 Nữ 2.56 141 Khá

31 13124204 Nguyễn Ngọc Lưu 10/01/1995 Nam 3.07 140 Khá

32 13124206 Nguyễn Thị Hồng Ly 06/11/1995 Nữ 2.95 139 Khá

33 13124207 Nguyễn Thị Trúc Ly 28/09/1995 Nữ 2.94 139 Khá

34 13124209 Bùi Ngọc Mai 08/01/1995 Nữ 2.88 139 Khá

35 13124213 Nguyễn Kim Mến 02/03/1995 Nam 3.07 139 Khá

36 13124226 Đặng Thị Tuyết Nga 08/10/1995 Nữ 2.86 140 Khá

37 13124229 Phạm Thị Kim Ngân 27/09/1995 Nữ 3.13 141 Khá

38 13124241 Ngô Thị Bích Ngọc 15/07/1994 Nữ 3.02 139 Khá

39 13124244 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 13/01/1995 Nữ 2.81 140 Khá

40 13124251 Đặng Như Nguyệt 12/02/1995 Nữ 2.66 140 Khá

41 13124273 Nguyễn Thị Trúc Như 25/10/1995 Nữ 2.91 141 Khá

42 13124275 Nguyễn Thị Tuyết Nương 20/07/1995 Nữ 2.71 140 Khá

43 13124278 Đỗ Thị Ngọc Oanh 01/04/1995 Nữ 3.20 140 Giỏi

44 13124279 Nguyễn Thịnh Phát 07/12/1995 Nam 2.43 140 Trung bình

45 13124280 Lê Thị Yến Phi /  /1995 Nữ 3.13 141 Khá

46 13124281 Trần Hữu Phong 06/01/1995 Nam 3.13 139 Khá

47 13124293 Trần Nhật Anh Phương 01/02/1995 Nữ 2.77 139 Khá

48 13124304 Đỗ Thị Thảo Quyên 14/05/1995 Nữ 3.14 139 Khá

49 13124307 Hồ Thị Xuân Quỳnh 27/08/1995 Nữ 3.03 141 Khá



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 5

Trang 5 / 7

Hệ đào tạo: Đại học Chính quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

50 13124309 Nguyễn Thị Ngọc Quý 25/05/1994 Nữ 2.92 141 Khá

51 13124324 Lưu Thị Kiên Tâm 04/07/1995 Nữ 3.02 139 Khá

52 13124326 Nguyễn Đình Tâm 06/01/1993 Nam 3.05 139 Khá

53 13124334 Lai Yến Thanh 30/01/1995 Nữ 2.69 139 Khá

54 13124348 Mai Thị Thu Thảo 10/06/1995 Nữ 2.86 140 Khá

55 13124373 Lê Thị Ngọc Thu 03/12/1995 Nữ 3.26 139 Giỏi

56 13124374 Ngô Thị Cẩm Thu 17/02/1995 Nữ 2.89 140 Khá

57 13124388 Nguyễn Thị Như Thủy 01/01/1995 Nữ 2.80 139 Khá

58 13124396 Nguyễn Thị Hoài Thương 15/04/1995 Nữ 2.86 139 Khá

59 13124401 Phan Tạ Thủy Tiên 01/06/1994 Nữ 2.79 140 Khá

60 13124403 Phạm Thị Thủy Tiên 15/01/1995 Nữ 2.93 141 Khá

61 13124405 Trần Tiến 21/11/1995 Nam 2.47 141 Trung bình

62 13124407 Mai Thị Tím 01/01/1995 Nữ 2.72 140 Khá

63 13124408 Nguyễn Hữu Tính 15/03/1995 Nam 2.69 140 Khá

64 13124414 Phạm Thị Hà Trang 23/01/1995 Nữ 2.64 139 Khá

65 13124417 Trần Thị Thu Trang 02/02/1995 Nữ 2.60 141 Khá

66 13124423 Sung Thị Mỹ Trâm 22/01/1995 Nữ 2.71 139 Khá

67 13124424 Tô Thị Phượng Trâm 24/08/1995 Nữ 3.15 141 Khá

68 13124433 Trần Tú Trinh 18/11/1995 Nữ 2.65 140 Khá

69 13124447 Nguyễn Thanh Trúc 06/06/1995 Nữ 2.58 141 Khá

70 13124458 Nguyễn Minh Nhật Tuấn 04/01/1995 Nam 2.74 140 Khá

71 13124460 Bùi Thị Tuyên 19/07/1995 Nữ 2.76 140 Khá

72 13124462 Lê Thị Kim Tuyền 07/07/1995 Nữ 3.28 140 Giỏi

73 13124463 Lê Thị Thu Tuyền 08/11/1995 Nữ 3.10 140 Khá

74 13124465 Võ Thị Thanh Tuyền 10/06/1995 Nữ 2.74 140 Khá

75 13124470 Võ Thanh Văn 10/11/1995 Nam 3.21 140 Giỏi

76 13124471 Nguyễn Bích Vân 20/05/1995 Nữ 2.77 140 Khá

77 13124481 Trần Hoàng Vũ 24/04/1995 Nam 2.57 141 Khá

78 13124482 Đinh Văn Vương 10/10/1995 Nam 2.65 139 Khá

79 13124486 Hoàng Thị Thanh Vy 07/01/1995 Nữ 2.66 140 Khá

80 13124488 Nguyễn Thanh Vy 25/09/1995 Nữ 2.57 141 Khá

81 13124493 Bạch Thị Hoàng Yến 13/11/1995 Nữ 2.71 140 Khá

82 13124497 Phạm Thụy Hoàng Yến 01/05/1995 Nữ 3.05 140 Khá

83 13124499 Nguyễn Như ý 25/06/1994 Nam 2.54 141 Khá

84 13124546 Đinh Thị Hồng 13/04/1994 Nữ 3.03 140 Khá

85 13124547 Hoàng Thị Huyền 10/07/1994 Nữ 2.81 140 Khá

86 13124552 Linh Thị Liễu 09/09/1994 Nữ 3.09 140 Khá

87 13124555 H'' Yim Mlô 26/04/1994 Nữ 2.72 140 Khá



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
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Hệ đào tạo: Đại học Chính quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

Lớp: DH13QLGL

1 13124513 Nguyễn Thị Thu Hà 26/08/1995 Nữ 3.16 140 Khá

2 13124533 Ngô Anh Quốc 21/05/1994 Nam 2.81 140 Khá

3 13124542 Lê Thị Hải Vy 15/07/1995 Nữ 2.45 140 Trung bình

4 13124557 Bùi Thị An 12/08/1995 Nữ 3.02 140 Khá

5 13124564 Nguyễn Xuân Bình 12/06/1995 Nam 2.50 140 Khá

6 13124566 Lê Đức Cảnh 13/06/1994 Nam 2.52 140 Khá

7 13124575 Trần Đình Duy 18/12/1995 Nam 2.34 140 Trung bình

8 13124576 Trương Thanh Duy 02/04/1992 Nam 2.84 140 Khá

9 13124586 Nguyễn Như Huỳnh Đức 20/12/1995 Nam 2.65 140 Khá

10 13124591 Phạm Thị Bảo Hân 22/12/1995 Nữ 3.41 140 Giỏi

11 13124600 Bùi Đức Hoàng 20/09/1995 Nam 2.54 140 Khá

12 13124604 Lê Hồng 04/02/1995 Nữ 2.81 140 Khá

13 13124609 Hoàng Văn Hùng 29/06/1994 Nam 2.85 140 Khá

14 13124615 Ngô Quốc Khanh 06/04/1994 Nam 3.44 140 Giỏi

15 13124624 Lê Khánh Linh 05/06/1995 Nữ 3.12 140 Khá

16 13124640 Nguyễn Thị ánh Nguyệt 27/07/1995 Nữ 3.32 140 Giỏi

17 13124645 Phạm Thị Quỳnh Như 17/01/1994 Nữ 3.16 140 Khá

18 13124657 Nguyễn Xuân Quang 19/12/1995 Nam 2.84 140 Khá

19 13124660 Đặng Thị Quyên 21/06/1995 Nữ 2.91 140 Khá

20 13124662 Trần Hữu Sơn 25/01/1994 Nam 2.76 140 Khá

21 13124672 Phạm Thị Thê 10/07/1995 Nữ 2.98 140 Khá

22 13124678 Trần Thanh Thùy 09/03/1995 Nữ 2.80 140 Khá

23 13124686 Trần Bình Tiên 20/11/1993 Nam 2.49 140 Trung bình

24 13124688 Đỗ Phong Hải Toàn 20/01/1995 Nam 2.70 140 Khá

25 13124693 Trần Thị Minh Trang 07/02/1994 Nữ 2.65 140 Khá

26 13124699 Hà Thị Tuyết Trinh 29/12/1994 Nữ 2.74 140 Khá

27 13124701 Phan Thị Mỹ Trinh 13/06/1995 Nữ 2.81 140 Khá

28 13124706 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 20/05/1995 Nữ 2.74 140 Khá

29 13124710 Nguyễn Đặng Tú Uyên 09/09/1995 Nữ 2.75 140 Khá

30 13124711 Nguyễn Hoàng Tố Uyên 15/10/1995 Nữ 3.07 140 Khá

31 13124719 Võ Thị Tường Vy 25/08/1995 Nữ 3.05 140 Khá

Lớp: DH13TB

1 13124038 Nguyễn Thị Diểm 25/10/1995 Nữ 2.96 141 Khá

Lớp: LT12QL

1 12424009 Lê Khắc Bình 12/05/1984 Nam 2.86 64 Khá

2 12424059 Lâm Trung Nghĩa 29/11/1990 Nam 2.59 64 Khá
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Hệ đào tạo: ĐH Liên thông

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

Lớp: LT15QL

1 15424001 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 11/11/1993 Nữ 3.42 51 Giỏi

HIỆU TRƯỞNG


